
DANH SÁCH BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ- GDĐT ngày          tháng  3 năm 2023 của Giám đốc Sở GDĐT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ Môn

I. Ban Thường trực:
1 Vũ Thị Liên  Hương Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban
2 Hà Tấn Thọ Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Hồng Sơn Phó Tr. Phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
4 Bùi Văn Vàng Phó Tr. Phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
5 Trang Ngọc Tuấn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
6 Hồ Ánh Ngôn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
7 Ngô Thị Phương Thảo Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Nghiêm Thư ký
8 Bùi Cung Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa Chánh Thư ký
9 Hà Tấn Nguyện Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
10 Lê Ngọc Pháp Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
11 Phan Thị Kim Duyên Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
12 Nguyễn Thị Duy Trinh Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
13 Cao Thanh Phương Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký
14 Đặng Văn Thành Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
15 Huỳnh Trung Sơn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
16 Nguyễn Thị Trâm Châu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
17 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
18 Trần Thị Thúy Vy Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
19 Phạm Đình Duẩn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
II. Các Tiểu ban:

Môn: Toán

1 Nguyễn Hồng Sơn Phó Tr Phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Toán

2 Ưng Thị Tuyết Nga Giáo viên THCS Thị trấn Châu Ổ Giám khảo Toán
3 Đỗ Ngọc Bích Giáo viên THCS Nguyễn Tự Tân Giám khảo Toán
4 Huỳnh Ngọc Tuấn Giáo viên TH&THCS Phổ Hòa Giám khảo Toán
5 Huỳnh Thanh Hùng Chuyên viên Phòng GDĐT Đức Phổ Giám khảo Toán
6 Phan Lễ Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Giám khảo Toán
7 Văn Tấn Tài Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng Giám khảo Toán
8 Lê Dương Giáo viên THCS Hành Thuận Giám khảo Toán
9 Huỳnh Ngọc Phát Giáo viên THCS TT Di Lăng Giám khảo Toán
10 Võ Hoàng Hiển Giáo viên THCS Tịnh Bắc Giám khảo Toán
11 Nguyễn Thị Kim Hương Giáo viên PTDTBT THCS Trà Sơn Giám khảo Toán
12 Ngô Đài Tôn Giáo viên THCS TT Trà Xuân Giám khảo Toán
13 Thái Văn Quang Giáo viên THCS Nghĩa Thuận Giám khảo Toán
14 Đỗ Thành Công Giáo viên THCS Nghĩa Mỹ Giám khảo Toán
15 Vũ Duy Quang Giáo viên THCS Trần Phú Giám khảo Toán
16 Nguyễn Văn Chi Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Toán

Môn: Vật lí - Công nghệ

1 Lê Tuấn Kiệt Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo  Vật lý_CN

2 Cao Thị Thái Danh Giáo viên THCS Thị trấn Sông Vệ Giám khảo Vật lí
3 Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên THCS Nghĩa Thắng Giám khảo Vật lí
4 Lê Thị Vy Na Giáo viên THCS Nghĩa Thương Giám khảo Vật lí
5 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Vật lí
6 Trần Thị Trâm Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Vật lí
7 Nguyễn Thế Nhân Giáo viên THCS Trương Quang Trọng Giám khảo Vật lí
8 Lê Tấn Quốc Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Vật lí
9 Nguyễn Trung Linh Giáo viên THCS xã Bình Trị Giám khảo Vật lí
10 Lê Văn Quân Giáo viên THCS xã Bình Dương Giám khảo Vật lí
11 Phan Thị Mai Hương Giáo viên THCS Nguyễn Tự Tân Giám khảo Vật lí
12 Lê Thị Thanh Lý Giáo viên THCS Nam Đàn Giám khảo Vật lí -CN
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13 Huỳnh Mão Dân Giáo viên THCS Phổ Văn Giám khảo Vật lí -CN
14 Nguyễn Văn Chiểu Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Vật lí -CN
15 Phạm Tuấn Dũng Giáo viên THCS Phổ Thạnh Giám khảo Vật lí -CN
16 Trần Ngọc Long Giáo viên THCS TT Trà Xuân Giám khảo Vật lí -CN
17 Trần Văn Thanh Hiệu trưởng THCS Tịnh Bắc Giám khảo Vật lí -CN
18 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên TH&THCS Ba Bích Giám khảo Vật lí -CN

Môn: Hóa học

1 Nguyễn Thị Trâm Châu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Hoá học

2 Hường Vĩnh Nhân Giáo viên THCS Bình Dương Giám khảo Hoá học
3 Nguyễn Thanh Nam Giáo viên THCS Nghĩa Hiệp Giám khảo Hoá học
4 Lê Nghìn Giáo viên THCS Nghĩa Trung Giám khảo Hoá học
5 Hồ Thanh Hùng Giáo viên THCS Phổ Khánh Giám khảo Hoá học
6 Nguyễn Đức Hoanh Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Hoá học
7 Nguyễn Vũ Thị Biên Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Hoá học
8 Lê Văn Vinh Giáo viên THCS Long Hiệp Giám khảo Hoá học
9 Trần Bảo Lâm Giáo viên THCS Nghĩa Hà Giám khảo Hoá học
10 Từ Tân An Giáo viên THCS Hành Nhân Giám khảo Hoá học
11 Trần Thị Minh Diệu Giáo viên THCS Trương Quang Trọng Giám khảo Hoá học
12 Lê Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Hoá học
13 Phạm Văn Phương Giáo viên THCS Nguyễn Tự Tân Giám khảo Hoá học
14 Lê Trọng Khương Giáo viên THCS Tịnh Đông Giám khảo Hoá học
15 Phạm Thị Như Thảo Giáo viên PTDTNT THCS Ba Tơ Giám khảo Hoá học

Môn: Sinh - Công nghệ (nông)

1 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Sinh-CN

2 Đặng Thuyên Giáo viên THCS xã Bình Nguyên Giám khảo Sinh học
3 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Thị trấn Châu Ổ Giám khảo Sinh học
4 Trần Thế Tú Giáo viên THCS Sơn Linh Giám khảo Sinh học
5 Nguyễn Thị Xuân Hoài Giáo viên THCS Nghĩa Trung Giám khảo Sinh học
6 Nguyễn Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Nghĩa Thương Giám khảo Sinh học
7 Mai Xuân Dung Giáo viên TH&THCS Ba Nam Giám khảo Sinh học
8 Phan Thị Lệ Ái Giáo viên THCS Hành Thiện Giám khảo Sinh học
9 Ngô Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Sinh học
10 Lê Thị Quý Nga Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Sinh học
11 Nguyễn Văn Tươi Giáo viên THCS Phổ Vinh Giám khảo Sinh học -CN
12 Nguyễn Đình Nghĩa Giáo viên TH&THCS Trà Tân Giám khảo Sinh học -CN
13 Võ Thanh Hải Giáo viên THCS Long Sơn Giám khảo Sinh học -CN
14 Đào Thị Thu Thuỷ Chuyên viên Phòng GDĐT Nghĩa Hành Giám khảo Sinh học -CN
15 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên THCS Đức Phong Giám khảo Sinh học -CN
16 Lê Thị Minh Giáo viên THCS Đức Chánh Giám khảo Sinh học -CN
17 Nguyễn Thị Xuân Hương Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan Giám khảo Sinh học -CN
18 Nguyễn Thị Thúy Sinh Giáo viên THCS Phổ Cường Giám khảo Công nghệ
19 Thạch Thị Mỹ Tuyên Giáo viên THCS Phổ Nhơn Giám khảo Công nghệ
20 Võ Thị Hòe Giáo viên THCS Tịnh Ấn Tây Giám khảo Công nghệ

Môn: Địa lí

1 Hà Tấn Thọ Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo  Địa lí

2 Trần Văn Lào Giáo viên THCS xã Bình Thạnh Giám khảo  Địa lí
3 Nguyễn Thị Hồng Huê Giáo viên THCS Đức Lân Giám khảo  Địa lí
4 Lê Thị Nhật Thảo Phó Hiệu trưởng THCS Hành Minh Giám khảo  Địa lí
5 Nguyễn Thị Thỏa Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa Lộ Giám khảo  Địa lí
6 Trần Thị Mỹ Vân Giáo viên THCS Thị trấn Sông Vệ Giám khảo  Địa lí
7 Trần Thị Kim Phượng Giáo viên TH&THCS Ba Vinh Giám khảo  Địa lí
8 Vũ Thị Lệ Trinh Giáo viên THCS TT Trà Xuân Giám khảo  Địa lí
9 Bùi Thanh Quang Giáo viên THCS Sơn Hạ Giám khảo  Địa lí

Môn: Lịch sử - Giáo dục công dân

1 Huỳnh Trung Sơn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo

 Lịch sử -
GDCD
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2 Trần Thị Phúc Nguyên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Giám khảo Lịch sử
3 Nguyễn Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng THCS Đức Phú Giám khảo Lịch sử
4 Tô Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Phổ Vinh Giám khảo Lịch sử
5 Đỗ Dương Tuyên Giáo viên PTDTBT TH và THCS Sơn Tân Giám khảo Lịch sử
6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giáo viên THCS Nguyễn Chánh Giám khảo Lịch sử
7 Phạm Thị Xuân Thảo Giáo viên THCS TT La Hà Giám khảo Lịch sử
8 Trần Hữu Thủy Giáo viên THCS Nghĩa Trung Giám khảo Lịch sử
9 Trần Hoàng Nhủ Giáo viên PTDTBT TH và THCS Trà Thủy Giám khảo Lịch sử
10 Nguyễn Thị Minh Thư Tổ trưởng THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Lịch sử
11 Đinh Văn Triệu Tổ trưởng THCS Nguyễn Kim Vang Giám khảo Lịch sử
12 Nguyễn Thị Yên Giáo viên TH và THCS Sơn Trung Giám khảo Lịch sử
13 Võ Thị Bích Màu Giáo viên THCS Phổ Khánh Giám khảo Lịch sử
14 Nguyễn Hoài Đa Giáo viên THCS Quảng Phú Giám khảo Lịch sử
15 Nguyễn Thị Cẩm Phương Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Lịch sử
16 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên TH và THCS Bình An Giám khảo Lịch sử
17 Hà Thị Mỹ Trang Giáo viên THCS Bình Trị Giám khảo GDCD
18 Hồ Thanh Dương Giáo viên THCS Bình Thuận Giám khảo GDCD
19 Đoàn Thị Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng PTDTBT THCS Trà Sơn Giám khảo GDCD
20 Lê Thị Hoàng Lê Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Giám khảo GDCD
21 Nguyễn Thị Tú Oanh Giáo viên THCS Hành Thiện Giám khảo GDCD
22 Bùi Hữu Tín Giáo viên THCS Sơn Linh Giám khảo GDCD
23 Nguyễn Thị Diệu Hương Giáo viên THCS Minh Thạnh Giám khảo GDCD
24 Võ Thị Vân Giáo viên THCS Đức Chánh Giám khảo GDCD
25 Chế Thị Phương Anh Giáo viên THCS Nghĩa Thuận Giám khảo GDCD
26 Lê Thị Ràng Giáo viên THCS Nghĩa Điền Giám khảo GDCD

Môn: Thể dục

1 Lê Hoàng Vũ Phó Hiệu trưởng THCS TT Sông Vệ Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Thể dục

2 Nguyễn Thanh Nhàng Tổ trưởng THCS Quảng Phú Giám khảo Thể dục
3 Phạm Tắc Giáo viên TH và THCS Trần Quý Hai Giám khảo Thể dục
4 Nguyễn Thế Luyện Giáo viên THCS Nghĩa Phương Giám khảo Thể dục
5 Trần Ngọc Thịnh Giáo viên THCS Đức Thắng Giám khảo Thể dục
6 Trương Quốc Dũng Giáo viên THCS Nam Đàn Giám khảo Thể dục
7 Võ Quang Tuyên Tổ trưởng TH và THCS Ba Vinh Giám khảo Thể dục
8 Nguyễn Đức Nhân Phó Hiệu trưởng TH và THCS Ba Khâm Giám khảo Thể dục
9 Đỗ Ngọc Dương Giáo viên THCS Tịnh Hiệp Giám khảo Thể dục
10 Nguyễn Viết Triều Giáo viên THCS Tịnh Phong Giám khảo Thể dục
11 Nguyễn Thị Bích Vân Giáo viên THCS TT Châu Ổ Giám khảo Thể dục
12 Phạm Thanh Lương Phó trưởng phòng Phòng GDĐT Bình Sơn Giám khảo Thể dục
13 Cao Việt Hà Giáo viên THCS Lê Khiết Giám khảo Thể dục
14 Huỳnh Văn Tiên Phó Hiệu trưởng THCS Phổ Phong Giám khảo Thể dục
15 Nguyễn Thành Bảo Giáo viên THCS và THPT Phó Mục Gia Giám khảo Thể dục
16 Ngô Hoàng Thiên Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Lâm Giám khảo Thể dục

Môn: Tin học

1 Đặng Văn Thành Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Tin học

2 Võ Hoàng Chương Giáo viên TH&THCS xã Bình Chương Giám khảo Tin học
3 Nguyễn Minh Long Giáo viên THCS Phổ Thạnh Giám khảo Tin học
4 Đỗ Thị Mỹ Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Tin học
5 Nguyễn Công Huy Hiệp Giáo viên THCS Minh Thạnh Giám khảo Tin học
6 Hồ Ngọc Điệp Giáo viên TH & THCS Bắc Phong Giám khảo Tin học
7 Lê Trọng Khoa Giáo viên THCS Đức Phong Giám khảo Tin học
8 Trần Thị Thanh Tuyền Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan Giám khảo Tin học
9 Nguyễn Thị Kim Tuyến Giáo viên THCS Hành Dũng Giám khảo Tin học
10 Vũ Lê Thái Thi Giáo viên THCS Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Tin học
11 Bùi Thị Nguyên Trang Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm Giám khảo Tin học
12 Nguyễn Thị Tố Nhung Giáo viên THCS Trương Quang Trọng Giám khảo Tin học
13 Phùng Thị Mỹ Nhung Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Tin học
14 Nguyễn Đức Tính Giáo viên TH&THCS Trà Phú Giám khảo Tin học
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15 Nguyễn Thị Phương Diễm Giáo viên THCS Ba Động Giám khảo Tin học
Môn: Ngữ văn

1 Trần Thị Thúy Vy Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo  Ngữ văn

2 Huỳnh Tấn Phiển Giáo viên THCS Nghĩa Thắng Giám khảo  Ngữ văn
3 Võ Thị Bông Giáo viên THCS Thị trấn La Hà Giám khảo  Ngữ văn
4 Nguyễn Thị Tiên Giáo viên THCS Nghĩa Lâm Giám khảo  Ngữ văn
5 Lê Anh Thùy Giáo viên THCS Trần Phú Giám khảo  Ngữ văn
6 Nguyễn Tấn Quân Giáo viên THCS xã Bình Thuận Giám khảo  Ngữ văn
7 Lê Thị Dung Giáo viên THCS xã Bình Dương Giám khảo  Ngữ văn
8 Huỳnh Tấn Khiêm Giáo viên THCS xã Bình Dương Giám khảo  Ngữ văn
9 Nguyễn Tấn Dũng Giáo viên THCS Phổ Vinh Giám khảo  Ngữ văn
10 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên THCS Phổ An Giám khảo  Ngữ văn
11 Huỳnh Thị Thanh Phượng Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Giám khảo  Ngữ văn
12 Huỳnh Thị Bích Thủy Giáo viên THCS Minh Thạnh Giám khảo  Ngữ văn
13 Nguyễn Thị Bích Dưỡng Giáo viên THCS Đức Phong Giám khảo  Ngữ văn
14 Nguyễn Thị Triều Giáo viên THCS Đức Phú Giám khảo  Ngữ văn
15 Ngô Văn Tâm Phó Hiệu trưởng THCS Hành Thiện Giám khảo  Ngữ văn
16 Nguyễn Thị Hồng Thúy Giáo viên THCS Hành Nhân Giám khảo  Ngữ văn
17 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên TH&THCS Sơn Tinh Giám khảo  Ngữ văn
18 Phan Thị Phương Mai Giáo viên THCS Nghĩa Hà Giám khảo  Ngữ văn
19 Bùi Văn An Giáo viên THCS Trương Quang Trọng Giám khảo  Ngữ văn
20 Lê Thị Diệu Hiền Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo  Ngữ văn
21 Bùi Tấn Xương Giáo viên THCS Nghĩa An Giám khảo  Ngữ văn
22 Từ Văn Đông Phó Hiệu trưởng THCS Tịnh Ấn Tây Giám khảo  Ngữ văn
23 Tôn Thị Nữ Thu Giáo viên PTDTBT THCS Trà Sơn Giám khảo  Ngữ văn
24 Đinh Thị Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Chánh Giám khảo  Ngữ văn
25 Nguyễn Văn Thân Phó Hiệu trưởng THCS TT Ba Tơ Giám khảo  Ngữ văn

Môn: Tiếng Anh

1 Phạm Đình Duẩn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo  Tiếng Anh

2 Hồ Thị Thúy Hiền Giáo viên THCS Bình Hiệp Giám khảo  Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Minh Hà Giáo viên THCS Nguyễn Tự Tân Giám khảo  Tiếng Anh
4 Huỳnh Thị Thanh Thúy Tổ trưởng THCS Phổ Thuận Giám khảo  Tiếng Anh
5 Võ Thị Thanh Sương Phó Hiệu trưởng THCS Phổ Vinh Giám khảo  Tiếng Anh
6 Lê Thị Hương Giang Giáo viên THCS Đức Thắng Giám khảo  Tiếng Anh
7 Bùi Thị Vương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Giám khảo  Tiếng Anh
8 Lê Trương Thị Trinh Giáo viên THCS Nguyễn Chánh Giám khảo  Tiếng Anh
9 Trần Xuân Trung Giáo viên THCS Tịnh Thọ Giám khảo  Tiếng Anh
10 Đặng Thị Hà Tổ trưởng THCS TT Sông Vệ Giám khảo  Tiếng Anh
11 Nguyễn Thị Thanh Nga Tổ trưởng THCS TT La Hà Giám khảo  Tiếng Anh
12 Trần Thị Minh Phương Tổ trưởng TH&THCS Trà Phú Giám khảo  Tiếng Anh
13 Huỳnh Thị Hồng Mai Giáo viên THCS Trần Phú Giám khảo  Tiếng Anh
14 Lê Thị Như Lập Giáo viên THCS Lê Khiết Giám khảo  Tiếng Anh
15 Bùi Thị Xuân Sương Giáo viên THCS THCS Hành Thuận Giám khảo  Tiếng Anh
16 Nguyễn Hữu Mến Chuyên viên Phòng GDĐT Sơn Tây Giám khảo  Tiếng Anh

Môn: Âm nhạc

1 Nguyễn Đình Phúc Phó Hiệu trưởng THCS Tịnh Thọ Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Âm nhạc

2 Nguyễn Thế Tài Giáo viên THCS Nghĩa Kỳ Giám khảo Âm nhạc
3 Dư Thị Minh Thủy Giáo viên THCS Nghĩa Hòa Giám khảo Âm nhạc
4 Phạm Thị Ngân Vương Giáo viên THCS Thị trấn Châu Ổ Giám khảo Âm nhạc
5 Huỳnh Thị Hiền Giáo viên TH& THCS xã Bình Phước Giám khảo Âm nhạc
6 Nguyễn Thị Phương Lam Giáo viên THCS Minh Thạnh Giám khảo Âm nhạc
7 Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên THCS Hành Minh Giám khảo Âm nhạc
8 Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên THCS Chánh Lộ Giám khảo Âm nhạc
9 Đinh Duy Xuyên Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Thủy Giám khảo Âm nhạc
10 Phạm Hồng Sang Giáo viên THCS&THPT Phó Mục Gia Giám khảo Âm nhạc

Môn: Mĩ thuật
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1 Hà Như Thu Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan Trưởng Tiểu ban -
Giám khảo Mĩ thuật

2 Đỗ Thị Quỳnh Mai Giáo viên THCS Phổ Vinh Giám khảo Mĩ thuật
3 Bùi Thị Phương Trang Giáo viên THCS Phổ Thuận Giám khảo Mĩ thuật
4 Hà Thị Thu Hường Giáo viên THCS Nghĩa Thương Giám khảo Mĩ thuật
5 Tống Thị Lệ Quyên Giáo viên THCS Nghĩa Kỳ Giám khảo Mĩ thuật
6 Nguyễn Khánh Hoàng Giáo viên TH& THCS xã Bình An Giám khảo Mĩ thuật
7 Nguyễn Lê Tuấn Vinh Giáo viên THCS Minh Thạnh Giám khảo Mĩ thuật
8 Phan Thị Hồ Thủy Giáo viên THCS Đức Hòa Giám khảo Mĩ thuật
9 Nguyễn Phan Mĩ Lệ Giáo viên THCS Đức Chánh Giám khảo Mĩ thuật
10 Nguyễn Thành Uyên Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Giám khảo Mĩ thuật

Phục vụ:
1 Nguyễn Thị Trinh Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ
2 Trương Thị Kim Đức Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ
3 Huỳnh Thị Xin Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ
4 Nguyễn Thị Kim Anh Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ
5 Từ Đức Liêm Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ
6 Đào Ngọc Anh Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ
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